
ĐỀ KIỂM TRA CÔNG NGHIỆP HẠT NHÂN
PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Câu 1. Việc xử lí chất thải hạt nhân đòi hỏi
A. công nghệ phức tạp với chi phí thấp.
B. công nghệ đơn giản với chi phí cao.
C. công nghệ đơn giản với chi phí thấp.
D. công nghệ phức tạp với chi phí cao.
Câu 2. Trong các ứng dụng sau, ứng dụng nào không phải là ứng dụng của phóng xạ hạt nhân trong công nghệ sinh học và trong bảo quản thực phẩm?
A. Sử dụng hỗ trợ nghiên cứu gây đột biến gene.
B. Cây trồng đột biến gene ảnh hưởng xấu tới môi trường.
C. Phương pháp đánh dấu phóng xạ được sử dụng trong nghiên cứu sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp.
D. Một số loại thực phẩm chiếu xạ có thể bị thay đổi hương vị.
Câu 3. Bộ phận nào sau đây không có trong nhà máy điện hạt nhân?
A. Lò phản ứng.
B. Máy phát điện.
C. Máy hơi nước.
D. Tua bin.
Câu 4. Nhà máy điện hạt nhân không có ưu điểm nào sau đây?
A. Có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần bổ sung nhiên liệu.
B. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng hạt nhân thường được chuyển hóa thành điện năng.
C. Chi phí xử lí chất thải thấp.
D. Không trực tiếp phát khí thải ô nhiễm môi trường.
Câu 5. Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân diễn ra theo thứ tự
A. Nhiệt năng -> Điện năng -> Cơ năng. 
B.  Nhiệt năng -> Cơ năng -> Điện năng. 
C. Điện năng -> Nhiệt năng -> Cơ năng. 
D. Cơ năng -> Nhiệt năng -> Điện năng.
Câu 6. Chất tải nhiệt sơ cấp trong nhà máy điện hạt nhân có vai trò chính là 
A. làm mát lò phản ứng. 
B. cung cấp nhiệt cho lò sinh hơi. 
C. làm quay tua bin.
D. sinh ra điện năng.
Câu 7. Ưu điểm nổi bật của nhà máy điện hạt nhân so với các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch là 
A. chi phí xây dựng thấp hơn.
B. không phát thải khí nhà kính như CO2.
C. nguồn nhiên liệu dễ tìm và khai thác.
D. không cần bảo trì thường xuyên.
Câu 8. Vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có đặc tính gì? 
A. Độ bền thấp để dễ dàng xử lý. 
B. Độ bền cao để ngăn chặn sự rò rỉ phóng xạ.
C. Khả năng tự phân hủy sau một thời gian.
D. Khả năng hấp thụ các chất phóng xạ khác.
Câu 9. Dược chất phóng xạ được đưa vào cơ thể bằng cách nào? 
A. Chỉ bằng đường tiêm tĩnh mạch. 
B. Chỉ bằng đường uống. 
C. Có thể bằng nhiều cách khác nhau như tiêm, uống, hít. 
D. Chỉ bằng cách phẫu thuật.
Câu 10. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp theo dõi vết phóng xạ là 
A. không gây đau đớn cho bệnh nhân. 
B. chi phí thấp. 
C. có thể sử dụng để chẩn đoán tất cả các bệnh. 
D. không có tác dụng phụ.
Câu 11. Ngoài việc sử dụng dược chất phóng xạ, phương pháp nào sao đây cũng được sử dụng để điều trị ung thư bằng tia phóng xạ? 
A. Xạ trị bằng tia X. 
B. Phẫu thuật. 
C. Hóa trị. 
D. Châm cứu.
Câu 12. Trong công nghệ sinh học, tia phóng xạ được sử dụng chủ yếu để 
A. tạo ra các nguồn năng lượng mới. 
B. gây đột biến gen nhằm tạo ra các giống cây trồng mới. 
C. điều trị các bệnh ung thư. 
D. khử trùng dụng cụ y tế.
Câu 13. Một trong những hạn chế của cây trồng biến đổi gene là
A. có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người. 
B. không thể tăng năng suất. 
C. chi phí sản xuất quá cao. 
D. không thể bảo quản được lâu.
Câu 14. Tia phóng xạ được sử dụng trong bảo quản thực phẩm nhằm mục đích chính là
A. tăng cường hương vị của thực phẩm. 
B. diệt trừ vi khuẩn có hại, kéo dài thời gian bảo quản. 
C. làm thay đổi màu sắc của thực phẩm. 
D. tăng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.
Câu 15. So với các phương pháp bảo quản thực phẩm khác, việc chiếu xạ thực phẩm có ưu điểm là
A. không sử dụng hóa chất. 
B. không làm thay đổi tính chất của thực phẩm. 
C. chi phí thấp hơn. 
D. làm tăng hàm lượng vitamin trong trái cây.

Câu 16.  Một bệnh nhân điều trị ung thư bằng tia gamma lần đầu điều trị trong 30 phút. Cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Hỏi chiếu xạ lần thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân nhận được tia gamma như lần đầu tiên. Cho chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ là  T = 4 tháng và coi .
 A. 40 phút.	     B. 20 phút.	                C. 42,42 phút.	D. 28,2 phút.
Sử dụng dữ kiện sau để giải câu 17 và 18
Các tính chất của phân rã phóng xạ được ứng dụng để chế tạo Pin nguyên tử. Pin nguyên tử có độ tin cậy cao, dung lượng pin có thể duy trì được ở mức cao trong thời gian dài khi sử dụng nguồn phóng xạ có chu kì bán rã lớn. Pin thường được sử dụng cho các nhiệm vụ đòi hỏi nhu cầu cao như thiết bị y tế hoặc các chuyến du hành vũ trụ dài ngày. Đồng vị phóng xạ được cho vào pin là 238Pu có chu kì bán rã là 87,7 năm và độ phóng xạ của mẫu là 2,5 Ci.
Câu 17. Khối lượng của mẫu phóng xạ có trong pin nguyên tử là
A. 0,25 g.		B. 0,15 g.		C. 0,18 g.		D. 0,28 g.
Câu 18. Suất điện động của pin tỉ lệ với độ phóng xạ. Người ta sẽ thay pin khi công suất giảm 50% so với giá trị công suất ban đầu. Người bệnh cần mổ để thay pin nguyên tử cho thiết bị điều hòa điện tim sau
A. 43,3 năm.		B. 45,5 năm.		C. 34,3 năm.		D. 35,5 năm.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý A., B., C., D. ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
 Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
 - Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1. Khi nói về lò phản ứng hạt nhân.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Nhà máy điện hạt nhân không phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính như CO2.
	
	

	b
	Nhà máy điện hạt nhân có thể hoạt động liên tục nhiều năm mà không cần bảo trì.
	
	

	c
	Việc xử lý chất thải hạt nhân đòi hỏi công nghệ đơn giản và chi phí thấp.
	
	

	d
	Vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có độ bền rất cao để bảo quản trong thời gian dài.
	
	


Câu 2. Khi nói về ứng dụng của phóng xạ hạt nhân trong công nghệ sinh học và bảo quản thực phẩm.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Cây trồng biến đổi gen nhờ bức xạ có thể giảm thiểu việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu.
	
	

	b
	Tất cả các loại cây trồng biến đổi gen đều an toàn với môi trường và con người.
	
	

	c
	Phương pháp đánh dấu phóng xạ giúp theo dõi quá trình hấp thụ phân bón của cây trồng.
	
	

	d
	Chiếu xạ thực phẩm luôn làm thay đổi màu sắc và hương vị của sản phẩm.
	
	


Câu 3. Dự án lò phản ứng nhiệt hạch ITER tại Pháp dùng phản ứng nhiệt hạch[image: ] để phát điện với công suất điện tạo ra là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa từ nhiệt sang điện bằng 25%. Cho độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D và hạt nhân He lần lượt là 0,009106 amu; 0,002491 amu và 0,030382 amu. 
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tỏa năng lượng.
	
	

	b
	Năng lượng mà nhà máy tạo ra trong 1 năm là [image: ].
	
	

	c
	Số hạt [image: ]được tạo ra trong 1 năm ta không tính được.
	
	

	d
	Khối lượng Heli do nhà máy thải ra trong 1 năm (365 ngày) là [image: ].
	
	



Câu 4. Trong phản ứng vỡ hạt nhân  năng lượng trung bình tỏa ra khi phân chia 1 hạt nhân là 200MeV.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	1MeV = 1,6.10-13 J.
	
	

	b
	


Số hạt nhân trong là hạt.
	
	

	c
	Năng lượng tỏa ra trong quá trình phân chia hạt nhân của 1 kg U trong lò phản ứng là [image: ].
	
	

	d
	Cần phải đốt cháy 2,8.106 kg than để có được lượng nhiệt 
Q = 8,2.1013 J biết năng suất tỏa nhiệt của than là 
q = 2,93.107 (J/Kg)
	
	



Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Sử dụng dữ kiện sau để giải từ câu 1 đến câu 3

Một nhà máy điện nguyên tử dùng  phân hạch tỏa ra 200 MeV. Hiệu suất của nhà máy là 30%. Biết công suất của nhà máy là 1920 MW. Xét hoạt động của nhà máy trong 1 ngày.
Câu 1. Năng lượng do phản ứng hạt nhân cung cấp là a.1014 J. Giá trị của a là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 2. Số phản ứng xảy ra trong nhà máy là là b.1025. Giá trị của b là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 3. Khối lượng hạt nhân cần dùng là bao nhiêu kg? Biết NA = 6,02.1023 (Kết quả làm tròn đến 4 chữ số có nghĩa).
	Đáp án:
	
	
	
	


Sử dụng dữ kiện sau để giải từ câu 4 đến câu 6

Vào tháng 1 năm 2022 người lái xe đã phải chờ 150 phút để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Vào thời điểm tháng 6 năm 2024, cùng lượng thuốc như vậy và trung tâm chiếu xạ vẫn sử dụng nguồn chiếu xạ là  có chu kì bán rã là 5,3 năm.
Câu 4. Số chu kì bán rã đã qua là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số có nghĩa).
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 5. Sau số chu kì bán rã đã qua, hoạt độ phóng xạ còn lại bao nhiêu lần hoạt độ ban đầu? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số có nghĩa).
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 6. Vào tháng 6 năm 2024, người lái xe tải phải chờ bao nhiêu phút để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản? (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa).
	Đáp án:
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Câu 1. Việc xử lí chất thải hạt nhân đòi hỏi
A. công nghệ phức tạp với chi phí thấp.
B. công nghệ đơn giản với chi phí cao.
C. công nghệ đơn giản với chi phí thấp.
D. công nghệ phức tạp với chi phí cao.
Câu 2. Trong các ứng dụng sau, ứng dụng nào không phải là ứng dụng của phóng xạ hạt nhân trong công nghệ sinh học và trong bảo quản thực phẩm?
A. Sử dụng hỗ trợ nghiên cứu gây đột biến gene.
B. Cây trồng đột biến gene ảnh hưởng xấu tới môi trường.
C. Phương pháp đánh dấu phóng xạ được sử dụng trong nghiên cứu sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp.
D. Một số loại thực phẩm chiếu xạ có thể bị thay đổi hương vị.
Câu 3. Bộ phận nào sau đây không có trong nhà máy điện hạt nhân?
A. Lò phản ứng.
B. Máy phát điện.
C. Máy hơi nước.
D. Tua bin.
Câu 4. Nhà máy điện hạt nhân không có ưu điểm nào sau đây?
A. Có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần bổ sung nhiên liệu.
B. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng hạt nhân thường được chuyển hóa thành điện năng.
C. Chi phí xử lí chất thải thấp.
D. Không trực tiếp phát khí thải ô nhiễm môi trường.
Câu 5. Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân diễn ra theo thứ tự
A. Nhiệt năng -> Điện năng -> Cơ năng. 
B.  Nhiệt năng -> Cơ năng -> Điện năng. 
C. Điện năng -> Nhiệt năng -> Cơ năng. 
D. Cơ năng -> Nhiệt năng -> Điện năng.
Câu 6. Chất tải nhiệt sơ cấp trong nhà máy điện hạt nhân có vai trò chính là 
A. làm mát lò phản ứng. 
B. cung cấp nhiệt cho lò sinh hơi. 
C. làm quay tua bin.
D. sinh ra điện năng.
Câu 7. Ưu điểm nổi bật của nhà máy điện hạt nhân so với các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch là 
A. chi phí xây dựng thấp hơn.
B. không phát thải khí nhà kính như CO2.
C. nguồn nhiên liệu dễ tìm và khai thác.
D. không cần bảo trì thường xuyên.
Câu 8. Vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có đặc tính gì? 
A. Độ bền thấp để dễ dàng xử lý. 
B. Độ bền cao để ngăn chặn sự rò rỉ phóng xạ.
C. Khả năng tự phân hủy sau một thời gian.
D. Khả năng hấp thụ các chất phóng xạ khác.
Câu 9. Dược chất phóng xạ được đưa vào cơ thể bằng cách nào? 
A. Chỉ bằng đường tiêm tĩnh mạch. 
B. Chỉ bằng đường uống. 
C. Có thể bằng nhiều cách khác nhau như tiêm, uống, hít. 
D. Chỉ bằng cách phẫu thuật.
Câu 10. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp theo dõi vết phóng xạ là 
A. không gây đau đớn cho bệnh nhân. 
B. chi phí thấp. 
C. có thể sử dụng để chẩn đoán tất cả các bệnh. 
D. không có tác dụng phụ.
Câu 11. Ngoài việc sử dụng dược chất phóng xạ, phương pháp nào sao đây cũng được sử dụng để điều trị ung thư bằng tia phóng xạ? 
A. Xạ trị bằng tia X. 
B. Phẫu thuật. 
C. Hóa trị. 
D. Châm cứu.
Câu 12. Trong công nghệ sinh học, tia phóng xạ được sử dụng chủ yếu để 
A. tạo ra các nguồn năng lượng mới. 
B. gây đột biến gen nhằm tạo ra các giống cây trồng mới. 
C. điều trị các bệnh ung thư. 
D. khử trùng dụng cụ y tế.
Câu 13. Một trong những hạn chế của cây trồng biến đổi gene là
A. có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người. 
B. không thể tăng năng suất. 
C. chi phí sản xuất quá cao. 
D. không thể bảo quản được lâu.
Câu 14. Tia phóng xạ được sử dụng trong bảo quản thực phẩm nhằm mục đích chính là
A. tăng cường hương vị của thực phẩm. 
B. diệt trừ vi khuẩn có hại, kéo dài thời gian bảo quản. 
C. làm thay đổi màu sắc của thực phẩm. 
D. tăng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.
Câu 15. So với các phương pháp bảo quản thực phẩm khác, việc chiếu xạ thực phẩm có ưu điểm là
A. không sử dụng hóa chất. 
B. không làm thay đổi tính chất của thực phẩm. 
C. chi phí thấp hơn. 
D. làm tăng hàm lượng vitamin trong trái cây.

Câu 16.  Một bệnh nhân điều trị ung thư bằng tia gamma lần đầu điều trị trong 30 phút. Cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Hỏi chiếu xạ lần thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân nhận được tia gamma như lần đầu tiên. Cho chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ là  T = 4 tháng và coi .
 A. 40 phút.	     B. 20 phút.	                C. 42,42 phút.	D. 28,2 phút.
Hướng dẫn giải


Vì  nên lượng tia gamma phóng xạ lần đầu là 
Sau 2 tháng lượng phóng xạ trong nguồn phóng xạ sử dụng lần đầu còn:



Thời gian chiếu xạ lần này: 

Do đó phút
Sử dụng dữ kiện sau để giải câu 17 và 18
Các tính chất của phân rã phóng xạ được ứng dụng để chế tạo Pin nguyên tử. Pin nguyên tử có độ tin cậy cao, dung lượng pin có thể duy trì được ở mức cao trong thời gian dài khi sử dụng nguồn phóng xạ có chu kì bán rã lớn. Pin thường được sử dụng cho các nhiệm vụ đòi hỏi nhu cầu cao như thiết bị y tế hoặc các chuyến du hành vũ trụ dài ngày. Đồng vị phóng xạ được cho vào pin là 238Pu có chu kì bán rã là 87,7 năm và độ phóng xạ của mẫu là 2,5 Ci.
Câu 17. Khối lượng của mẫu phóng xạ có trong pin nguyên tử là
A. 0,25 g.		B. 0,15 g.		C. 0,18 g.		D. 0,28 g.
Hướng dẫn



Khối lượng mẫu 
Câu 18. Suất điện động của pin tỉ lệ với độ phóng xạ. Người ta sẽ thay pin khi công suất giảm 50% so với giá trị công suất ban đầu. Người bệnh cần mổ để thay pin nguyên tử cho thiết bị điều hòa điện tim sau
A. 43,3 năm.		B. 45,5 năm.		C. 34,3 năm.		D. 35,5 năm.
Hướng dẫn

Công suất pin tỉ lệ với bình phương suất điện động. Công suất giảm đi 50% thì suất điện động giảm đi lần. Giá trị này cũng là độ giảm của độ phóng xạ.
Vậy thời gian cần thay pin là t = T.log20,71=43,3 năm.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý A., B., C., D. ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
 Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
 - Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1. Khi nói về lò phản ứng hạt nhân.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Nhà máy điện hạt nhân không phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính như CO2.
	Đ
	

	b
	Nhà máy điện hạt nhân có thể hoạt động liên tục nhiều năm mà không cần bảo trì.
	
	S

	c
	Việc xử lý chất thải hạt nhân đòi hỏi công nghệ đơn giản và chi phí thấp.
	
	S

	d
	Vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có độ bền rất cao để bảo quản trong thời gian dài.
	Đ
	


Hướng dẫn
a. Nhà máy điện hạt nhân không đốt cháy nhiên liệu hóa thạch nên không thải ra khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính.
b. Mặc dù nhà máy điện hạt nhân có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài, nhưng nhiên liệu hạt nhân cũng sẽ dần cạn kiệt và cần phải thay thế sau một thời gian nhất định.
c. Việc xử lý chất thải hạt nhân là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi công nghệ cao và chi phí rất lớn để đảm bảo an toàn cho môi trường và con người.
d. Do chu kỳ bán rã của các đồng vị phóng xạ trong chất thải hạt nhân rất lớn, nên vật liệu chứa cần có độ bền cao để đảm bảo không rò rỉ chất phóng xạ ra môi trường trong thời gian dài.
Câu 2. Khi nói về ứng dụng của phóng xạ hạt nhân trong công nghệ sinh học và bảo quản thực phẩm.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Cây trồng biến đổi gen nhờ bức xạ có thể giảm thiểu việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu.
	Đ
	

	b
	Tất cả các loại cây trồng biến đổi gen đều an toàn với môi trường và con người.
	
	S

	c
	Phương pháp đánh dấu phóng xạ giúp theo dõi quá trình hấp thụ phân bón của cây trồng.
	Đ
	

	d
	Chiếu xạ thực phẩm luôn làm thay đổi màu sắc và hương vị của sản phẩm.
	
	S


Hướng dẫn
a. Cây trồng biến đổi gen có thể được tạo ra để kháng sâu bệnh, giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu, hoặc tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, từ đó giảm lượng phân bón cần thiết.
b.  Cây trồng biến đổi gen có thể gây ra những tác động không lường trước đến môi trường và sức khỏe con người. Cần có những đánh giá kỹ lưỡng về rủi ro trước khi đưa vào ứng dụng rộng rãi.
c. Bằng cách sử dụng phân bón có chứa đồng vị phóng xạ, các nhà khoa học có thể theo dõi quá trình hấp thụ và chuyển hóa dinh dưỡng trong cây trồng.
d. Không phải tất cả các loại thực phẩm chiếu xạ đều bị thay đổi màu sắc và hương vị. Việc thay đổi này phụ thuộc vào loại thực phẩm, liều lượng chiếu xạ và điều kiện chiếu xạ.
Câu 3. Dự án lò phản ứng nhiệt hạch ITER tại Pháp dùng phản ứng nhiệt hạch[image: ] để phát điện với công suất điện tạo ra là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa từ nhiệt sang điện bằng 25%. Cho độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D và hạt nhân He lần lượt là 0,009106 amu; 0,002491 amu và 0,030382 amu. 
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tỏa năng lượng.
	Đ
	

	b
	Năng lượng mà nhà máy tạo ra trong 1 năm là [image: ].
	Đ
	

	c
	Số hạt [image: ]được tạo ra trong 1 năm ta không tính được.
	
	S

	d
	Khối lượng Heli do nhà máy thải ra trong 1 năm (365 ngày) là [image: ].
	Đ
	


Hướng dẫn
a. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tỏa năng lượng. 
b. Năng lượng mà nhà máy tạo ra trong 1 năm là: [image: ].
c. Số hạt [image: ]được tạo ra trong 1 năm ta không tính được bằng [image: ].
d. Năng lượng mỗi phản ứng sinh ra là:[image: ]
Vậy mỗi phản ứng tỏa ra 17,5 MeV nhiệt lượng và tạo ra 1 hạt He.Năng lượng mà nhà máy tạo ra trong 1 năm là: [image: ] Năng lượng mà nhà máy đã tiêu tốn (bằng năng lượng tỏa ra từ các phản ứng) [image: ] Khối lượng He đã được tạo ra là:
[image: ][image: ].

Câu 4. Trong phản ứng vỡ hạt nhân  năng lượng trung bình tỏa ra khi phân chia 1 hạt nhân là 200MeV.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	1MeV = 1,6.10-13 J.
	Đ
	

	b
	


Số hạt nhân trong là hạt.
	
	S

	c
	Năng lượng tỏa ra trong quá trình phân chia hạt nhân của 1 kg U trong lò phản ứng là [image: ].
	Đ
	

	d
	Cần phải đốt cháy 2,8.106 kg than để có được lượng nhiệt 
Q = 8,2.1013 J biết năng suất tỏa nhiệt của than là 
q = 2,93.107 (J/Kg)
	Đ
	


Hướng dẫn
a. 1MeV = 1,6.10-13 J.
b. [image: ] hạt .
c. Năng lượng tỏa ra trong quá trình phân chia hạt nhân của 1 kg U trong lò phản ứng.
[image: ]
Hay [image: ].
d. Cần phải đốt chay 1 lượng than là [image: ].
[bookmark: _GoBack]Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Sử dụng dữ kiện sau để giải từ câu 1 đến câu 3

Một nhà máy điện nguyên tử dùng  phân hạch tỏa ra 200 MeV. Hiệu suất của nhà máy là 30%. Biết công suất của nhà máy là 1920 MW. Xét hoạt động của nhà máy trong 1 ngày.
Câu 1. Năng lượng do phản ứng hạt nhân cung cấp là a.1014 J. Giá trị của a là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).
	Đáp án:
	5
	,
	5
	3


Hướng dẫn giải

Năng lượng do nhà máy cung cấp trong thời gian 1 ngày là: (1920.106.86400)/0,3  5,53.1014 (J)
Câu 2. Số phản ứng xảy ra trong nhà máy là là b.1025. Giá trị của b là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).
	Đáp án:
	1
	,
	7
	3


Hướng dẫn giải

Số phản ứng xảy ra trong nhà máy là (5,53.1014)/(200.1,6.10-13)  1,73.1025
Câu 3. Khối lượng hạt nhân cần dùng là bao nhiêu kg? Biết NA = 6,02.1023 (Kết quả làm tròn đến 4 chữ số có nghĩa).
	Đáp án:
	6
	7
	5
	3


Hướng dẫn giải

Khối lượng U cần dùng là là (1,73.1025.235)/( 6,02.1023 )  6753 kg
Sử dụng dữ kiện sau để giải từ câu 4 đến câu 6

Vào tháng 1 năm 2022 người lái xe đã phải chờ 150 phút để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Vào thời điểm tháng 6 năm 2024, cùng lượng thuốc như vậy và trung tâm chiếu xạ vẫn sử dụng nguồn chiếu xạ là  có chu kì bán rã là 5,3 năm.
Câu 4. Số chu kì bán rã đã qua là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số có nghĩa).
	Đáp án:
	0
	,
	4
	6


Hướng dẫn giải
Từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2024 là 2 năm và 5 tháng, tương đương khoảng 2,42 năm. Số chu kỳ bán rã đã qua: 2,42 năm / 5,3 (năm/chu kỳ) ≈ 0,46 chu kỳ.
Câu 5. Sau số chu kì bán rã đã qua, hoạt độ phóng xạ còn lại bao nhiêu lần hoạt độ ban đầu? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số có nghĩa).
	Đáp án:
	0
	,
	7
	3


Hướng dẫn giải
Sau 0,46 chu kỳ, hoạt độ của nguồn phóng xạ còn lại là: 2-0,46 ≈ 0,73 lần hoạt độ ban đầu.
Câu 6. Vào tháng 6 năm 2024, người lái xe tải phải chờ bao nhiêu phút để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản? (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa).
	Đáp án:
	2
	0
	5
	


Hướng dẫn giải
Thời gian chiếu xạ mới: 150 phút / 0,73 ≈ 205 phút.
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